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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của một số chính sách thu hút, khuyến khích của thành phố
đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ mức khen thưởng và giải thưởng cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế
                                           

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá tác động của một số chính sách thu hút, khuyến khích (sau đây gọi là chính sách) của thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ mức khen thưởng và giải thưởng cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế, với các nội dung sau:
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ... Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo”.

Nhận thức đúng về vai trò của con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển; trong đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài trong học sinh có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của thành phố. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách, đặc biệt là các chế độ hỗ trợ đối với các trường chuyên biệt, trường có học sinh là người dân tộc như: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trường Chuyên biệt Tương lai, Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng); hỗ trợ chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã miền núi huyện Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ; chính sách bồi dưỡng, khen thưởng cho học sinh, giáo viên đạt giải tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế đối với các trường phổ thông đã tạo động lực giúp cho học sinh, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, quá trình triển khai, thực hiện các chính sách nói trên trong thời gian qua có những vấn đề vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu nên cần phải sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.  

2. Cơ sở pháp lý để xây dựng chính sách 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020;

- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;  

-  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;

- Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định và chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

3. Mục tiêu xây dựng chính sách

Khuyến khích, hỗ trợ học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phấn đấu, nỗ lực tiếp cận với trình độ tiên tiến của các trường chất lượng cao trong cả nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới; đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

Khuyến khích cho cá nhân, học sinh và giáo viên các trường phổ thông tham gia bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.

Giải quyết một phần khó khăn cho người học, bởi lẽ đại đa số các hộ gia đình người dân tộc thiểu số, gia đình người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở huyện Hòa Vang trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Việc hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo nhằm giúp phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình các em, giúp các em đến trường theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình qua con đường học vấn để có nghề nghiệp ổn định trong tương lai.
Khuyến khích, hỗ trợ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo thuộc huyện Hòa Vang nói chung, các trường giảng dạy người khuyết tật nói riêng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

II. Đánh giá tác động chính sách

Quy định một số chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc các trường chuyên biệt, trường có học sinh là người dân tộc cũng như mức khen thưởng và giải thưởng cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế là những chính sách riêng của thành phố Đà Nẵng.

1. Xác định vấn đề bất cập

Từ năm 2003 đến nay, ngoài chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương đối với trường chuyên, trường trung học phổ thông; thành phố Đà Nẵng còn ban hành thêm một số chính sách riêng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2005; Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 về việc thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục vụ tại Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng); Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên biệt; Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2008 về việc phê duyệt chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo; Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 về việc điều chỉnh mức trợ cấp học bổng đối với học sinh khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo; Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Hòa Bắc và trường Tiểu học Hòa Phú; Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 về mức chi bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp tập huấn để dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 về mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. 
Tuy nhiên, hiện nay các chính sách trên không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung vì các lý do sau:

- Các văn bản để làm căn cứ ban hành Quyết định số 03/2005/QĐ UBND ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng không còn phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn; chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục vụ tại Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng) và Trường Chuyên biệt Tương lai; cũng như trợ cấp học bổng đối với học sinh khuyết tật nuôi dạy theo chế độ nội trú, học sinh là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở một số trường thuộc huyện Hòa Vang không phù hợp với thực tế hiện nay do trượt giá tiêu dùng.
- Mức chi bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp tập huấn để dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế không còn phù hợp so với mặt bằng chung của cả nước do nhiều năm liền không điều chỉnh.
- Trong tình hình hiện nay công tác bồi dưỡng thi học sinh giỏi quốc gia ngày càng quyết liệt giữa các trường chuyên trong cả nước, thì mức tiền thưởng và giải thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải không đủ để động viên khích lệ.    
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập để bồi dưỡng thành những người có lòng yêu đất  nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; có ý thức tự lực, tự nghiên cứu và sáng tạo; có nền tảng kiến thức vững vàng; có sức khỏe tốt để tạo nguồn tiếp tục đào tạo thành nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cũng như tạo điều kiện thuận lợi đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh đang công tác, học tập tại các trường chuyên biệt, trường có học sinh là người dân tộc, học sinh người kinh thuộc diện hộ nghèo ở huyện Hòa Vang là để khuyến khích, động viên, yên tâm công tác trong giảng dạy, phục vụ và học tập ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan và địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. Các chính sách hỗ trợ đối với các trường trung học nêu trên nói riêng, chế độ khen thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế nói chung là một bước đột phá của thành phố Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ mới.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Xuất phát từ các vấn đề bất cập và mục tiêu nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, cụ thể như sau:

3.1. Bãi bỏ chính sách hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
3.2. Chế độ hỗ trợ cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn:

a) Được miễn học phí.

b) Được hỗ trợ sinh hoạt phí, học bổng khuyến khích học tập, học phẩm và trang phục áo, quần, cụ thể: 

- Chi phí học tập thường xuyên, gồm:
+ Được hưởng 100% mức lương cơ sở (MLCS) đối với HS có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, có điểm môn chuyên đạt từ 8,8 điểm, là thành viên đội tuyển HS giỏi cấp quốc gia hoặc thi HS giỏi Olympic 30/4 toàn miền nam, duyên hải Bắc bộ.
+ Được hưởng 70% MLCS đối với HS có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, có điểm môn chuyên đạt từ 8,5 điểm, là thành viên đội tuyển HS giỏi cấp thành phố.
+ Được hưởng 50% MLCS đối với HS có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, có điểm môn chuyên đạt từ 8,2 điểm.

Thời gian cấp chi phí: Sau khi có kết quả học tập theo từng học kỳ. HS được nhận học bổng 4,5 tháng/học kỳ.
- Học bổng khuyến khích học tập thực hiện trong 9 tháng/năm học, học kỳ I tính 5 tháng, học kỳ II tính 4 tháng, cụ thể:
+ Đối tượng hưởng: Dành cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện qua từng học kỳ của năm học, xếp loại vị thứ tính từ cao xuống thấp và cấp cho tối đa 30% số học sinh toàn trường cho một năm học; 

+ Mức chi học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố (mức cũ: 100.000 đồng/học sinh/tháng).

3.3. Chính sách cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng để dự thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế:

3.3.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa; học sinh tham gia thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

3.3.2. Đối với giáo viên
a) Chi trả cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ bằng 50% MLCS/tiết.

b) Chi trả cho thạc sĩ, giảng viên chính bằng 40% MLCS/tiết.

c) Chi trả cho cử nhân bằng 30% MLCS/tiết. 

3.3.3. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thì được chọn cử và được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác khi đi nước ngoài cùng với học sinh theo hình thức quan sát viên. 

3.3.4. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trong thời gian tham gia tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế:

a) Đối với học sinh trong đội dự tuyển quốc gia: 
- Bồi dưỡng tại Đà Nẵng: Hỗ trợ tiền ăn cho những ngày tham gia bồi dưỡng bằng 10% MLCS/học sinh/ngày; tối đa không quá 90 ngày.

- Bồi dưỡng ngoài thành phố: Hưởng 60% MLCS và không quá 20 ngày.

b) Đối với học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi vào đội dự thi tuyển chọn đội tuyển khu vực quốc tế và quốc tế: Hỗ trợ tiền ăn cho những ngày tham gia bồi dưỡng bằng 20% MLCS/học sinh/ngày; tối đa không quá 90 ngày
3.3.5. Mức chi hỗ trợ thêm tiền công tác phí cho giáo viên và học sinh đi bồi dưỡng, tập huấn ngoài thành phố (ngoài số kinh phí đã được thanh toán theo chế độ quy định hiện hành) bằng 20% MLCS/người/ngày. 
3.4. Chính sách hỗ trợ mức khen thưởng và giải thưởng cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế: 
3.4.1. Đối với học sinh

a) Học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi  lớp 12 trung học phổ thông, khoa học - kỹ thuật quốc gia; kỳ thi học sinh giỏi khu vực quốc tế, quốc tế và các kỳ thi khác tương đương

	Giải
	Quốc gia
	Khu vực quốc tế và quốc tế

	Nhất
	30  x  Mức lương  cơ sở
	100  x  Mức lương  cơ sở 

	Nhì
	20  x  Mức lương  cơ sở
	50  x  Mức lương  cơ sở 

	Ba
	10  x  Mức lương  cơ sở
	40  x  Mức lương  cơ sở

	Khuyến khích
	4  x  Mức lương  cơ sở
	                                 X

	Bằng khen
	                             X
	10  x  Mức lương  cơ sở 


b) Học sinh đạt giải các kỳ thi năng khiếu: Tin học trẻ, Giải toán trên máy tính cầm tay, viết thư quốc tế UPU, vận dụng kiến thức liên môn và các kỳ thi khác tương đương

	Giải
	Quốc gia
	Khu vực quốc tế và quốc tế

	Nhất hoặc Huy chương Vàng
	6  x  Mức lương  cơ sở 
	10  x  Mức lương  cơ sở 

	Nhì hoặc Huy chương Bạc
	4  x  Mức lương  cơ sở 
	8  x  Mức lương  cơ sở 

	Ba hoặc Huy chương Đồng
	3  x  Mức lương  cơ sở 
	6  x  Mức lương  cơ sở 

	Khuyến khích hoặc Bẳng khen
	2  x  Mức lương  cơ sở 
	4  x  Mức lương  cơ sở 


c) Học sinh đạt thủ khoa vào các trường đại học, khối thi của các trường đại học hàng năm

	Giải
	Mức thưởng

	Đỗ Thủ khoa của trường đại học
	8 x  Mức lương cơ sở 

	Đỗ Thủ khoa khối thi của trường đại học
	6 x  Mức lương cơ sở 


- Học sinh đạt giải thủ khoa vào các trường đại học phải có tổng số điểm 3 môn thi từ 25 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 5 điểm. 

- Học sinh đạt giải thủ khoa khối thi vào các trường đại học phải có tổng số điểm 3 môn thi từ 21 điểm trở lên, trong đó không có môn nào dưới 5 điểm.

3.4.2. Đối với  giáo viên: hưởng mức bằng 50% giải thưởng HS đạt được tương ứng
a) Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kì thi học sinh giỏi  lớp 12 THPT, khoa học-kĩ thuật  quốc gia; kì thi học sinh giỏi  khu vực quốc tế và quốc tế
	Giải
	Quốc gia
	Khu  vực quốc tế  và  quốc tế

	Nhất
	15  x  Mức lương  cơ sở 
	50  x  Mức lương  cơ sở 

	Nhì
	10  x  Mức lương  cơ sở 
	25  x  Mức lương  cơ sở 

	Ba
	5  x  Mức lương  cơ sở
	20  x  Mức lương  cơ sở 


b) Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải các kỳ thi bộ môn năng khiếu: Tin học trẻ; Giải Toán trên máy tính cầm tay; viết thư quốc tế UPU, vận dụng kiến thức liên môn và các kỳ thi khác

	Giải
	Quốc gia
	Khu  vực quốc tế  và  quốc tế

	Nhất hoặc Huy chương Vàng
	3  x  Mức lương  cơ sở
	5  x  Mức lương  cơ sở 

	Nhì hoặc Huy chương Bạc
	2  x  Mức lương  cơ sở 
	4  x  Mức lương  cơ sở 

	Ba hoặc Huy chương Đồng
	1,5  x  Mức lương  cơ sở 
	3  x  Mức lương  cơ sở


3.4.3. Một học sinh đạt nhiều giải hoặc một giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt nhiều giải các kỳ thi nêu tại mục 3.4.1 và 3.4.2 nêu trên thì được thưởng tất cả các giải đã đạt. Riêng trường hợp nêu tại điểm d, mục 3.4.1 của Quy định này chỉ được nhận thưởng ở mức cao nhất.

3.5. Điều chỉnh lại chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên phục vụ tại Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu nêu tại Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003, cụ thể như sau: 

- Hưởng 70% MLCS (973.000 đ/người/tháng). Trung tâm hiện có 19 nhân viên hưởng, trong đó mức cao nhất là 1.200.000 đồng, thấp nhất là 600.000 đồng. 
- Đề nghị bổ sung thêm nhân viên trường Chuyên biệt Tương Lai (12 người) vào đối tượng được hưởng với mức 40% MLCS (556.000 đ/người/tháng).
3.6. Điều chỉnh lại việc hỗ trợ kinh phí cho các Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu và trường Chuyên biệt Tương lai nêu tại Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011, cụ thể như sau:

Quy định tăng mức hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường chuyên biệt theo MLCS, từ 300.000 đồng/tháng thành 25% mức lương cơ sở.
3.7. Điều chỉnh lại chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo nêu tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2008, cụ thể:

- Chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc các xã miền núi huyện Hòa Vang và trường THPT Phạm Phú Thứ:

+ Mức phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ quản lý và giáo viên được phân công dạy trực tiếp các lớp có ít nhất 30% học sinh dân tộc thiểu số là 2 lần MLCS (2.780.000 đồng/người/tháng) trong 12 tháng. (Có 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú thuộc Hòa Vang và THPT Phạm Phú Thứ có nhà giáo được hưởng. Mỗi xã có 01 trường mầm non, 1 tiểu học và 1 THCS với tổng số người hưởng là 146 người. Bình quân mức phụ cấp ưu đãi là 2.0; Riêng 3 tháng hè, phụ cấp ưu đãi áp dụng như các trường  cùng cấp theo qui định hiện hành).
+ Đề nghị áp dụng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với MLCS(tính 9 tháng và đang áp dụng cho cán bộ quản lý và giáo viên) cho cả đội ngũ nhân viên.

- Trợ cấp học bổng cho HS khuyết tật nuôi dạy theo chế độ nội trú:

+ Theo Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 06/02/2009, tăng từ 200.000 đồng lên 400.000 đồng/HS/tháng.

+ Theo Quyết định 6941/QĐ-UBND ngày 09/9/2009, tăng từ 400.000 đồng lên 450.000 đồng/HS/tháng.

+ Hiện nay, theo Quyết định 8812/QĐ-UBND ngày 17/11/2010, HS khuyết tật không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hưởng 70% MLCS. Đối với HS khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo:  thực hiện theo Điều 7 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ TC-Bộ LĐTB&XH-Bộ GDĐT "Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật" (hưởng học bổng 80% MLCS và 1.000.000 đồng/năm học/HS để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập).

Đề nghị tiếp tục thực hiện theo các mức này. 
- Quy định tăng mức trợ cấp tiền ăn cho học sinh là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, từ 100.000 đồng/học sinh/tháng (9 tháng) thành 40% MLCStheo Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của UBND thành phố. Đề nghị tiếp tục thực hiện theo mức này.
- Quy định tăng mức trợ cấp học phẩm theo MLCS cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại:

+ Các trường Mẫu giáo ở xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú, từ 50.000 đồng/học sinh/tháng (09 tháng) thành 5% MLCS;

+ Các trường Tiểu học tại xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú, từ 130.000 đồng/học sinh/tháng thành 10% MLCS;

+ Trường trung học cơ sở Ông Ích Đường (trường trung học cơ sở Hòa Phú cũ), từ 180.000 đồng/học sinh/tháng thành 15% MLCS.
+ Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, từ 200.000 đồng/học sinh/năm thành 15% MLCS.
+ Đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú  Trường THCS Nguyễn Tri Phương để các em có kinh phí mua sách vở và dụng cụ học tập
3.8. Giữ nguyên việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Hòa Bắc và trường Tiểu học Hòa Phú nêu tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017.
3.9. Giữ nguyên việc điều chỉnh mức trợ cấp học bổng đối với học sinh khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo nêu tại Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Tác động đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ở trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

+ Chính sách đối với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và mức khen thưởng đối với học sinh, giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế nói chung đã có tác động tích cực giúp nâng cao được số lượng, chất lượng học sinh đạt giải một cách ổn định qua từng năm.

+ Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, từng bước thu hút những học sinh giỏi, xuất sắc nhất từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam dự thi tuyển sinh vào trường; góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường chuyên, giúp cho công tác giáo dục đào tạo của nhà trường được nâng lên cả về chất lượng cũng như về số lượng, hoàn thành các chỉ tiêu trong việc thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

+ Thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo dư luận tốt trong xã hội, nâng cao uy tín của ngành giáo dục và đào tạo thành phố nói chung, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nói riêng.

- Tác động đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các trường chuyên biệt 

+ Các chính sách giúp cho học sinh ở các trường chuyên biệt, vốn đã thiệt thòi về thể chất và phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự quan tâm  hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước, tự tin hơn và nỗ lực hơn trong học tập.

+ Chính sách phụ cấp đối với cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên công tác trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt giúp cho đội ngũ yên tâm công tác, nỗ lực hơn trong việc dạy học sinh khuyết tật.

- Tác động đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo

+ Chính sách phụ cấp, học phí, chi phí học tập đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số là một chính sách quan trọng, tạo động lực từng bước nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

+ Chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố nhằm để tất cả học sinh đều được đến trường, không vì thiếu điều kiện mà phải nghỉ học. Qua đó hướng đến mục tiêu đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước.

- Tác động đến xã hội
+ Các chính sách nêu trên tạo điều kiện thu hút các em học sinh giỏi, xuất sắc ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, là tiền đề cho chính sách đào tạo nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

+ Các chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số sẽ giúp giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định an sinh xã hội. 
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)


Với kết quả phân tích nêu trên và nguyện vọng các cấp chính quyền địa phương, của phụ huynh, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua phân tích tác động, thì việc lựa chọn “Các chính sách thu hút, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ mức khen thưởng và giải thưởng cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế” là hợp lý và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, đáp ứng các mục tiêu về nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố.


Xuất phát từ những phân tích trên, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định ban hành quy định một số chính sách thu hút, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ mức khen thưởng và giải thưởng cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.
III. Lấy ý kiến tham gia góp ý
Sau khi tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan về nội dung các chính sách, Sở GDĐT tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định để tham mưu UBND thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân trong thời gian đến.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo./.

                                                                                             GIÁM ĐỐC 

 Nơi nhận:                                               

- UBND thành phố (để trình);
- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Ban VHXH, KTNS HĐND thành phố;

- Lãnh đạo Sở GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB. 






                         Nguyễn Đình Vĩnh 
DỰ THẢO 
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